
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

14/03/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP HẠNG TÍN NHIỆM S&I

0109930282

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP HẠNG TÍN NHIỆM S&I
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: S&I CREDIT RATING JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: S&I Ratings

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02432081356
Email:

Fax:
Website:

1/4Thời gian đăng từ ngày 14/03/2022 đến ngày 13/04/2022



30.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 3.000.000

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
-Đại lý bán hàng hóa; 
-Môi giới mua bán hàng hóa 
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ họp báo)

8230

3. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
- Hoạt động tư vấn đầu tư; 
- Các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ sở phí và hợp đồng
(Trừ ủy thác, giám sát đầu tư tài chính, chứng khoán; Không 
bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế 
và chứng khoán)

6619

4. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn quản lý doanh nghiệp (không bao gồm tư vấn 
luật, thuế, kế toán, kiểm toán)

7020

5. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học xã hội
Chi tiết: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong 
lĩnh vực thông tin đại chúng và truyền thông

7221

6. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Trừ hoạt động điều tra)

7320

7. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
-Dịch vụ xếp hạng tín nhiệm với doanh nghiệp, tổ chức; 
-Dịch vụ xếp hạng tín nhiệm đối với công cụ nợ;
- Hoạt động phiên dịch;
- Hoạt động của các tác giả sách khoa học và công nghệ;
- Hoạt động môi giới bản quyền (sắp xếp cho việc mua và bán 
bản quyền);
- Hoạt động đánh giá trừ bất động sản và bảo hiểm (cho đồ cổ, 
đồ trang sức…);
- Tư vấn về nông học;
- Tư vấn về công nghệ khác;
- Hoạt động tư vấn khác trừ tư vấn kiến trúc, kỹ thuật và quản 
lý…
(Không bao gồm: Hoạt động của những nhà báo độc lập; 
Thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng; Tư vấn chứng 
khoán)

7490(Chính)

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN 
CHỨNG 
KHOÁN SSI

72 Nguyễn Huệ, 
Phường Bến 
Nghé, Quận 1, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

450.000 4.500.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 450.000 4.500.000.000 15,000

0301955155

2 QUỸ ĐẦU TƯ 
THÀNH VIÊN 
SSI

Tầng 5, Tòa nhà 
số 1C Ngô 
Quyền, Phường 
Lý Thái Tổ, Quận 
Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.520.0
00

25.200.000.000 84,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.520.0
00

25.200.000.000 84,000

8. Cổ đông sáng lập:
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3 CÔNG TY CỔ 
PHẦN ĐẦU 
TƯ MELCHI 
CAPITAL

Số Nhà NV29, 
Khu 12 Ngõ 13, 
Đường Lĩnh Nam, 
Phường Lĩnh 
Nam, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 1,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 30.000 300.000.000 1,000

0109658069

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034080010870
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: P.720 CT1A, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ CƯỜNG Nam

07/01/1980 Kinh Việt Nam

28/08/2020 Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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